
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 219858 Dương Trần Nhật An 01/02/2003 DH21MAR02

2 213157 Châu Kỳ Anh 16/12/2003 Hậu Giang DH21TIN05

3 223271 Bùi Ngọc Bạch Cát 17/12/2003 Kiên Giang DH22KTO01

4 212949 Ngô Văn Chiến 02/04/2003 Đồng Tháp DH21OTO07

5 210573 Huỳnh Trọng Đạt 24/06/2003 An Giang DH21TIN05

6 214230 Tăng Khả Di 18/05/2003 Đồng Tháp DH21DUO02

7 211829 Lê Đông Dương 12/10/2003 Sóc Trăng DH21MAR02

8 210649 Nguyễn Hà Hoàng Hải 22/04/2003 Hậu Giang DH21TIN05

9 211063 Nguyễn Ngọc Hân 26/10/2003 Vĩnh Long DH21TCN02

10 213170 Lê Thái Hoàn 13/08/2003 DH21KPM01

11 211665 Ngô Thị Học Huệ 02/09/2003 Tiền Giang DH21MAR02

12 211831 Đinh Thị Dáng Hương 03/08/2003 Kiên Giang DH21MAR02

13 213123 Hồ Huỳnh Phú Hữu 31/10/2003 Cần Thơ DH21TIN05

14 211623 Nguyễn Gia Huy 15/10/2003 Hậu Giang DH21MAR02

15 213136 Trần Minh Kha 19/09/2003 Bạc Liêu DH21TIN05

16 223775 Nguyễn Quang Khải 29/04/2004 Cần Thơ DH22YKH07

17 219717 Dương Tấn Khang 18/02/2003 Hậu Giang DH21MAR02

18 2110862 Phạm Duy Khoa 07/02/2003 Bạc Liêu DH21OTO07

19 214165 Nguyễn Tấn Vĩ Khương 09/04/2000 An Giang DH21KPM01

20 211640 Hồ Ngọc Kim 22/11/2003 Vĩnh Long DH21MAR02

21 211827 Nguyễn Thị Bích Liễu 12/08/2003 An Giang DH21MAR02

22 211840 Trần Thị Cẩm Loan 28/02/2003 Đồng Tháp DH21MAR02

23 212668 Saddam Mubarak 20/03/2003 An Giang DH21TIN05
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24 221426 Phạm Thị Nhu Mỳ 09/01/2004 Đồng Tháp DH22YKH07

25 211372 Huỳnh Thị Mỹ Ngân 13/12/2003 Cần Thơ DH21MAR02

26 211792 Huỳnh Nguyễn Như 26/06/2003 Hậu Giang DH21MAR02

27 211581 Nguyễn Thị Huỳnh Như 28/10/2003 Trà Vinh DH21MAR02

28 212418 Phạm Thành Phát 27/09/2003 Sóc Trăng DH21KPM01

29 213891 Bùi Trọng Phúc 19/01/2003 Bạc Liêu DH21KPM01

30 222548 Quách Mai Phương 12/06/2004 Cà Mau DH22YKH07

31 211414 Huỳnh Hồng Quân 20/02/2003 Bạc Liêu DH21MAR02

32 211317 Nguyễn Huỳnh Thanh Quí 13/12/2003 Vĩnh Long DH21MAR02

33 213154 Bùi Văn Quyến 28/07/2003 DH21TIN05

34 222470 Phạm Ngọc Sang 18/07/2004 Bình Phước DH22YKH01

35 211416 Nguyễn Minh Tân 22/10/2003 Tiền Giang DH21MAR02

36 212036 Ngô Chí Thanh 28/09/2003 DH21MAR02

37 212648 Nguyễn Ngọc Thơ 16/03/2003 Kiên Giang DH21MAR02

38 219783 Lương Thị Minh Thư 17/04/2003 Vĩnh Long DH21DUO02

39 212205 Thái Ngọc Trân 20/04/2003 DH21MAR02

40 213598 Phạm Hoài Phương Trang 27/09/2003 DH21MAR02

41 211931 Đỗ Minh Trí 29/03/2003 DH21MAR02

42 211469 Nguyễn Thị Diễm Trinh 25/06/2003 Vĩnh Long DH21MAR02

43 211399 Cao Thị Ánh Tuyết 27/08/2003 Kiên Giang DH21TCN02

44 191184 Danh Hoài Yên 12/12/2000 Sóc Trăng DH19YKH02


